
         UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:      /QĐ – LĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

                   Bắc Kạn, ngày     tháng 02 năm 2020 

 
 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị  

chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan. tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá 

mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bắc Kạn theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nội dung được phê duyệt tại 

Điều 1 và theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                           
Gửi bản điện tử; 

- Như điều 3; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, ĐVSN trực thuộc; 

- Lưu: VT (Trung). 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đồng Phúc Hình 



PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng  

có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-LĐTBXH ngày    /02/2020 của Sở LĐ - TB&XH) 

    

Stt Chủng loại Đơn vị tính 
Số lượng 

tối đa 

I Văn phòng Sở     

1 Máy tính để bàn Bộ 4 

2 Máy đo ồn  Chiếc 1 

3 Thiết bị đo độ rung  Chiếc 1 

4 Thiết bị đo điện trở đất Chiếc 1 

5 Thiết bị đo tốc độ gió  Chiếc 1 

6 Máy chiếu  Bộ  2 

7 Máy ảnh  Chiếc 1 

8 Camera an ninh, màn hình theo dõi Bộ 1 

9 Máy photocopy Chiếc 2 

10 Máy scan Chiếc 2 

11 Ti vi Chiếc 2 

II Trung tâm Dịch vụ việc làm     

1 Máy tính đồng bộ  Bộ 1 

2 Máy scan Chiếc 5 

3 Thiết bị lưu trữ NAS WD MY CLOUND  Thiết bị 1 

4 Máy hút ẩm Bộ 2 

5 Camera an ninh, màn hình  theo dõi  Bộ 2 

6 Máy bấm số tự động có màn hình hiển thị  Bộ 1 

7 Máy in đa năng tốc độ cao Chiếc 1 

8 
Màn hình cảm ứng đa điểm kích thước 32 

inches   
Chiếc 5 

9 Màn hình ti vi công nghệ led diện tích 6m2  Chiếc 1 

10 Hệ thống âm thanh lưu động Bộ 1 

11 Hệ thống  máy chủ  Bộ 2 

12 Máy Photocopy  Chiếc 2 

13 Dù tròn lưu động chuyên dụng rộng 200m2  Chiếc 1 

14 Máy chiếu Bộ 2 

15 Ti vi  Chiếc 1 

III Cơ sở Cai nghiện ma túy     

1 Máy ảnh Chiếc 1 



2 Ti vi Chiếc 2 

3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 1 

4 Máy phát điện dưới 50KVA Chiếc 1 

5 Máy chiếu Bộ 1 

6 Camera an ninh, màn hình theo dõi Bộ 1 

7 Hệ thống âm thanh  Bộ 1 

8 Máy bơm nước Bộ 1 

9 Tủ lạnh đông bảo quản thức ăn Chiếc 1 

10 Máy chạy bộ Bộ 2 

11 Máy tập tạ đa năng Bộ 2 

12 Máy lọc nước công nghiệp Bộ 1 

13 Giàn năng lượng mặt trời Bộ 2 

14 Máy Scan Chiếc 1 

15 Máy tính Bộ 2 

IV Bảo trợ xã hội     

1 Máy điện tim Chiếc 1 

2 Máy siêu âm loại xách tay Chiếc 1 

3 Tủ bảo ôn Chiếc 1 

4 Máy phát điện 25KVA Chiếc 1 

5 Máy chiếu Bộ 1 

6 Camera an ninh, màn hình theo dõi Bộ 1 

7 Hệ thống âm thanh  Bộ 2 

8 Máy giặt quần áo (loại máy công nghiệp) Chiếc 1 

9 Máy giặt loại 15kg Chiếc 1 

10 Tủ nấu cơm bằng điện (Nồi hơi ) Chiếc 1 

11 Máy bơm Chiếc 2 

12 Ghế massage toàn thân Chiếc 2 

13 Tủ hấp sấy dụng cụ y tế Bộ 1 

14 Giường bệnh đa chức năng Chiếc 2 

15 Tủ lạnh bảo quản thuốc Chiếc 1 

16 Máy tính  Bộ 2 

17 Máy scan  Chiếc 1 



18 Giàn lọc nước Bộ 1 

19 Điều hòa nhiệt độ  Chiếc 4 

IV Trung tâm Điều dưỡng Người có công     

1 Ghế Massage  Chiếc 15 

2 Chậu ngâm chân massage Bộ 12 

3 Máy phát điện 13KVA Chiếc 1 

4 Tủ bảo ôn bảo quản thức ăn Chiếc 1 

5 Điều hòa 9000 BTU Chiếc 23 

6 Điều hòa 12000 BTU Chiếc 35 

7 Điều hòa cây 18000 BTU Chiếc 4 

8 Tivi   Chiếc 3 

9 Máy giặt Chiếc 3 

10 Máy scan Chiếc 1 
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